
Biểu số 01

Mua
Thuê 

mua
Thuê

1 TRƯƠNG HÒA LONG 089097017922 Độc thân

Số 132/2A Trần Hưng Đạo, Tổ

63, Khóm Đông Thịnh 5,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3

Công ty Cổ phần 

PYMEPHARCO - Chi 

nhánh An Giang

x

2 NGUYỄN TRẦN THỊ YẾN LOAN 089189023499 Độc thân

Số 1065C/54B Khóm Bình

Khánh 5, Phường Bình Khánh,

TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty Cổ phần Bệnh 

viện Đa khoa Hạnh Phúc
x

3 ĐỖ NGỌC BẢO CHÂU 089196005346 Độc thân
Ấp Hòa Tây A, Xã Phú Thuận,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty Cổ phần Phát 

Triển Tự Nhiên
x

4 TRẦN THỊ SÍU 36145000079 Độc thân

Số 94, Đường số 7, Khu Tây

Sông Hậu, Khóm Mỹ Lộc,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

5 NGÔ TẤN ĐẠT 089202001003 Độc thân

Số 307, Tổ 09, Khóm Tân Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành 

viên Hải Bân
x

6 NGUYỄN PHƯỚC XUÂN 089089010666 Chồng NGUYỄN THỊ MINH THY Vợ 089183012565

Số 660 Trần Hưng Đạo, Khóm

Bình Đức 1, Phường Bình

Đức, TP Long Xuyên, An

Giang

K3
Công ty TNHH Một thành 

viên Xuất Nhập Khẩu SP
x

7 PHAN QUỐC THỊNH 089098020359 Độc thân
Khóm An Thuận, Thị trấn Hội

An, Huyện Chợ Mới, An Giang
K3

Công ty TNHH Garage Ô 

tô An Giang
x

8 NGUYỄN VĂN THI 089080004284 Độc thân

Số 396/19, Hẻm Thoại Ngọc

Hầu, Khóm Đông Thịnh 3,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

9 NGUYỄN THỊ THU CÚC 089172015072 Độc thân

Tổ 45, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần

Đăng, Huyện Châu Thành, An

Giang

K3

Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng Khang Phúc 

Thịnh

x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI  

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 2),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số: 783/SXD-QLN&HTKT ngày 12  tháng 03 năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)
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10 DƯƠNG NGỌC HÙNG 092069010188 Chồng TRẦN THỊ XUÂN TRANG Vợ 089170022595

Số 137/19 Tổ 31, Khóm Đông

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước,

TP Long Xuyên, An Giang

K5
Chi cục Thuế thành phố 

Long Xuyên
x

11 TRƯƠNG QUANG THIỆN 089068027092 Chồng NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA Vợ 089172023738

Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh

Khánh, Huyện Thoại Sơn, An

Giang

K5
Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Khuyến
x

12 PHAN TUẤN ANH 089095011426 Chồng DƯƠNG THỊ THÙY DUNG Vợ 094193000787

Ấp Mỹ An 1, Xã Mỹ Hòa

Hưng, TP Long Xuyên, An

Giang

K5

Văn phòng Đăng ký đất 

đai - Chi nhánh Long 

Xuyên

x

13 LÂM THỊ PHƯƠNG ANH 089197008094 Độc thân
Khóm An Thuận, Thị trấn Hội

An, Huyện Chợ Mới, An Giang
K3

Công ty TNHH MOA Việt 

Nam
x

14 VÕ PHAN QUỐC HẢI 089091006425 Độc thân

Số 105, Tổ 11, Khóm Đông

Hưng, Phường Đông Xuyên,

TP Long Xuyên, An Giang

K5
Chi cục đăng kiểm An 

Giang
x

15 TRƯƠNG HOÀNG HƯNG 089200016292 Độc thân

Khóm Phú Hữu, Thị trấn Phú

Hòa, Huyện Thoại Sơn, An

Giang

K3
Công ty TNHH Thương 

mại  Quảng cáo Thế Luân
x

16 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN 089170003913 Độc thân

Số 84 Đường Trần Phú, Khóm

Đông Thịnh 9, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An

Giang

K2 Lao động tự do x

17 NGUYỄN THỊ HIỀN PHƯỚC 089184029334 Độc thân

Khóm Hòa Long 3, Thị trấn An 

Châu, Huyện Châu Thành, An

Giang

K5
Bệnh viện Sản - Nhi An 

Giang
x

18 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO 089192007756 Vợ HỒ QUỐC VIỆT Chồng 089093000531

Số 1031, Đường Trần Hưng

Đạo, Tổ 21, Khóm Bình Thới

3, Phường Bình Khánh, TP

Long Xuyên, An Giang

K5 Thanh tra tỉnh An Giang x

19 LÊ XUÂN TRƯỞNG 030088017467 Chồng TẠ THỊ HUỲNH NHƯ Vợ 092192002501

Thường trú: Số 355/12, Khu

vực Thới Hòa 1, Phường Thới

Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần

Thơ

Tạm trú: Lữ đoàn Tăng thiết

giáp 416, khóm 1, phường Chi

Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An

Giang

K4 Lữ đoàn 416, Quân khu 9 x
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20 MAI TRÂM 089190014793 Vợ NGUYỄN VĂN THANH Chồng 089088019099

Số 15/71, Tổ 12, Khóm Thới

Hòa, Phường Mỹ Thạnh, TP

Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty Cổ phần Du lịch 

An Giang
x

21 NGUYỄN QUẢNG NAM 089084024196 Chồng NGUYỄN THỊ HỒNG LAM Vợ 089184026665

Số 148/1B, Đường Châu Thị

Tế, Khóm 5, Phường Mỹ Long,

TP Long Xuyên, An Giang

K5
Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh An Giang
x

22 MAI THỊ VÂN 038184022424 Vợ LÊ TẤN THÀNH Chồng 089080004693

Số 262/1F, Tổ 11, Khóm Tây

Khánh 8, Phường Mỹ Hòa, TP

Long Xuyên, An Giang

K5 Trường Đại học An Giang x

23 NGUYỄN VĂN TÌNH 089092006856 Chồng PHẠM THỊ KIM NGỌC Vợ 089191011522

Số 214, Tổ 7, Ấp Nhơn Hòa,

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới,

An Giang

K3
Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Tư vấn Tuệ Đức
x

24 NGUYỄN THÀNH TÂN 089095017509 Độc thân

Tổ 9, Khóm Hòa Bình, Phường

Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, An

Giang

K3

Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng khu vực TP 

Châu Đốc

x

25 DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN 089187028922 Độc thân

Số 47/8, Tổ 17, Khóm Đông

Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

26 TRẦN THỊ YẾN NHI 089301000459 Độc thân

Tổ 18, Ấp An Thuận, Xã Hòa

Bình, Huyện Chợ Mới, An

Giang

K2 Lao động tự do x

27 VÕ VĂN MẾN 089095003836 Độc thân
Tổ 15, Ấp Trung An, Xã Lê

Trì, Huyện Tri Tôn, An Giang
K3

Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch vụ Thiết bị điện 

Minh Quang

x

28 TRẦN ĐỨC TRUNG 089093000265 Chồng BÙI BẢO NGỌC Vợ 089193000591

Tổ 15, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh

An, Huyện Châu Thành, An

Giang

K4

Phòng Quản lý xuất nhập 

cảnh - Công an tỉnh An 

Giang

x

29 HUỲNH TẤN ĐẠT 089096019495 Độc thân

Số 116/5, Khóm Đông Thịnh

7, Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Trường 

Thắng
x

30 LÊ HOÀNG NAM 089096008067 Độc thân

Số 26, Khóm Đông Thịnh 4,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x
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31 BÙI CHÍ DŨNG 089080000579 Độc thân

Tổ 21, Ấp An Phú, Xã An

Hòa, Huyện Châu Thành, An

Giang

K4

Phòng Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự xã 

hội - Công an tỉnh An 

Giang

x

32 MAI THỊ KIM HƯƠNG 089193020762 Vợ PHAN MINH TUẤN Chồng 89090000401

Số 49, Hồ Xuân Hương,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K5

Ngân hàng Hợp tác xã 

Việt Nam chi nhánh An 

Giang

x

33 ĐẶNG MINH KHÁ 089098002719 Chồng LÊ NGỌC TUYẾT MAI Vợ 089198014640

Tổ 13, Ấp Trung Thành, Xã

Vĩnh Thành, Huyện Châu

Thành, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành 

viên Xây Dựng 797
x

34 QUÁCH THỊ THÙY LINH 089176023653 Độc thân

Số 336, Ấp Bình Thạnh 1, Xã

Hòa An, Huyện Chợ Mới, An

Giang

K5 Sở Y Tế An Giang x

35 LÊ THỊ BÍCH TRÂN 089186004200 Vợ NGUYỄN HỮU TUẤN Chồng 089086015176

Số 01, Phan Bá Vành, Khóm

Bình Long 2, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An

Giang

K3
Công ty TNHH Một thành 

viên 139 Long Xuyên
x

36 NGUYỄN MINH CHIẾN 089098000649 Chồng ĐINH VÕ THỊ NHƯ HUỲNH Vợ 089198000590

Số 11, Nguyễn Khắc Nhu,

Khóm Bình Khánh 3, Phường

Bình Khánh, TP Long Xuyên,

An Giang

K5

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp Giao thông vận tải 

An Giang

x

37 CAO THỊ THÙY TRANG 089190019305 Độc thân

Số 232, Ấp Kiến Quới 2, Xã

Kiến Thành, Huyện Chợ Mới,

An Giang

K5

Trường Trung cấp Kỹ 

thuật - Tổng hợp An 

Giang

x

38 MAI THANH NGUYÊN 089096013715 Độc thân
Khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô

Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang
K4

Công an Xã Vĩnh Lợi, 

Châu Thành, An Giang
x

39 PHAN THANH HẢI 089095008083 Độc thân

Đường Ngô Quyền, Tổ 7,

Khóm 3, Thị trấn Tri Tôn,

Huyện Tri Tôn, An Giang

K3

Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Tiên Phong - Chi 

nhánh An Giang

x

40 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 089199001228 Độc thân

Tổ 6, Ấp Tân Phú, Xã Phú

Lâm, Huyện Phú Tân, An

Giang

K2 Lao động tự do x
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41 NGUYỄN THANH VŨ 089075000459 Chồng NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LAN Vợ 082183007156

Ấp Phú Cường A, Xã Phú

Thạnh, Huyện Phú Tân, An

Giang

K2 Lao động tự do x

42 HUỲNH LÊ KHÁNH NGỌC 089197012470 Độc thân

Khóm Đông Sơn 2, Thị trấn

Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An

Giang

K4 Công an Huyện Thoại Sơn x

43 NGÔ QUỐC THANH HƯƠNG 089198015902 Độc thân

Số 33/5 Trần Hưng Đạo, Tổ 6,

Khóm Bình Long 2, Phường

Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An

Giang

K3

Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Thịnh Vượng và 

Phát triển Chi nhánh An 

Giang

x

44 ĐỖ PHÚ ĐÔNG 092079006662 Độc thân

Số 15 Hồ Hảo Hớn, Khóm

Đông Thịnh 8, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An

Giang

K3

Điện lực Long Xuyên - 

Công ty Điện lực An 

Giang

x

45 ĐÀO QUÁCH PHÁT 089200003526 Độc thân

Tổ 3, Ấp An Bình, Xã Hòa

Bình, Huyện Chợ Mới, An

Giang

K2 Lao động tự do x

46 NGUYỄN HOÀNG VINH 089070000258 Độc thân

Số 79/2C, Đường Hẻm Rạch

Cái Sơn, Khóm Đông Thịnh 2,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành 

viên Tuyết Bảo Ngọc
x

47 BÙI QUANG HƯƠNG 089075018659 Độc thân

Số 79/2, Đường Hẻm Rạch Cái

Sơn, Tổ 15, Khóm Đông Thịnh

2, Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

48 NGUYỄN CAO THẮNG 089091022218 Độc thân

Số 154, Tổ 7, Ấp Bình An, Xã

Bình Phú, Huyện Châu Phú,

An Giang

K4

Phòng An ninh mạng và 

Phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, Công 

an tỉnh An Giang

x

49 HỒ THỊ KIM VÂN 051194017626 Độc thân

Số 115, Đường số 7, Khu Tây

Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ,

Phường Mỹ Quý, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x
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50 VÕ VĂN BẢO XUYÊN 089082018253 Chồng NGUYỄN THỊ TRÚC HẰNG Vợ 089187009890

Số 240/3, Đường Lương Văn

Cù, Khóm 6, Phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên, An

Giang

K4

Phòng An ninh mạng và 

Phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, Công 

an An Giang

x

51 CHÂU THỊ NGỌC TRINH 095180003968 Vợ NGUYỄN THANH BÌNH Chồng 089076012770

Số 179/7 Hẻm Lý Thái Tố,

Khóm 6, Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

K3

Công ty TNHH Kiến trúc 

Quy hoạch xây dựng 

N.T.B

x

52 NGUYỄN TRUNG THÀNH 089090028212 Độc thân

Số 586/25B, Khóm Bình Đức

5, Phường Bình Đức, TP Long

Xuyên, An Giang

K5 UBND Phường Mỹ Phước x

53 NGUYỄN TUẤN KIỆT 089203022883 Độc thân

Số 198, Đường Cặp Rạch Tầm

Bót, Khóm Đông Thịnh 4,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

54 LÊ HOÀNG THẮNG 089084000433 Chồng NGUYỄN THỊ LEN Vợ 037184006845

Số 98/20/72, Tổ 8, Khóm Tây

Khánh 4, Phường Mỹ Hòa, TP

Long Xuyên, An Giang

K4

Phòng An ninh mạng và 

Phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, Công 

an tỉnh An Giang

x

55 NGUYỄN MINH TRÍ 089093013935 Chồng NGUYỄN BẢO CƯNG Vợ 089193012910

Tổ 5, Ấp An Quới, Xã Hòa

Bình, Huyện Chợ Mới, An

Giang

K3
Công ty TNHH Thi Công 

Xây Dựng Quang Vĩ
x

56 PHAN THỊ HỒNG DIỄM 089173017038 Vợ LÊ QUỐC CƯỜNG Chồng
350959999/

089072004481

Khóm Đông Thịnh 7, Phường

Mỹ Phước, TP Long Xuyên,

An Giang

K2 Lao động tự do x

57 TRẦN PHƯƠNG TRÚC 089183004715 Vợ TRẦN MINH CHÂU Chồng 082085022432

Tổ 15, Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh

Khánh, Huyện Thoại Sơn, An

Giang

K2 Lao động tự do x

58 CAO THỊ NGUYÊN 089194021933 Vợ HUỲNH TRỌNG THỨC Chồng 089092007130

Khóm Thanh Niên, Thị trấn

Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn,

An Giang

K5
Bệnh viện Sản - Nhi An 

Giang
x

59 TRẦN HOÀNG TRÚC PHƯƠNG 089194000497 Vợ PHAN TẤN PHÚ Chồng 089086000501

Tổ 28, Khóm Thị 2, Thị trấn

Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới,

An Giang

K4

Phòng Cảnh sát Phòng 

cháy chữa cháy và Cứu 

nạn cứu hộ, Công an tỉnh 

An Giang

x

60 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 089188022142 Độc thân

Số 141/2/10, Đường Nguyễn

Thái Học, Tổ 19, Khóm Bình

Long 3, Phường Mỹ Bình, TP

Long Xuyên, An Giang

K3

Công ty TNHH Một thành 

viên Bất động sản 139 

Long Xuyên

x
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61 TRƯƠNG VĂN TƯỜNG 092074009399 Độc thân

Số 78, Lý Thái Tổ, Khóm 3,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành 

viên Quốc Tường
x

62 HOÀNG MINH 089091000746 Độc thân

Tổ 6, Khóm Núi Nước, Thị

trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn,

An Giang

K4

Phòng An ninh mạng và 

Phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, Công 

an tỉnh An Giang

x

63 TỐNG THANH TUẤN 089084001305 Độc thân

Số 4, Tổ 10, Khóm Châu

Thạnh, Phường Châu Phú A,

TP Châu Đốc, An Giang

K2 Lao động tự do x

64 NGUYỄN PHÚ QUÍ 089092022399 Độc thân

Số 99/1A Bạch Đằng, Khóm 2,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K4 Công an Huyện An Phú x

65 NGUYỄN HOÀNG KHANG 087200002886 Chồng ĐÀO THỊ HUỲNH NHƯ Vợ 089302018005

Số 60, Đường số 10, Khóm

Đông Thịnh 8, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An

Giang

K2 Lao động tự do x

66 LÂM THỊ NGỌC TIỀN 089192020886 Vợ NGUYỄN MINH HỒ Chồng 089092019276

Số 3/39, Khóm Thới Hòa,

Phường Mỹ Thạnh, TP Long

Xuyên, An Giang

K3

Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Việt Nam 

Thương tín Chi nhánh An 

Giang

x

67 TRƯƠNG HỒ TRÚC NGỌC 089300004777 Độc thân

Số 327/2, Khóm 7, Phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên, An

Giang

K3

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ MT Solar 

An Giang

x

68 MAI MINH TRANG QUỲNH 089189000970 Độc thân

Khóm Tây Sơn, Thị trấn Núi

Sập, Huyện Thoại Sơn, An

Giang

K2 Lao động tự do x

69 NGUYỄN THÀNH NHÂN 089091020869 Độc thân
Ấp Trung Phú 1, Xã Vĩnh Phú,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K5

Ban Chấp hành Hội Bảo 

trợ Người khuyết tật - Trẻ 

mồ côi và Bệnh nhân 

nghèo tỉnh An Giang

x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

70 NGUYỄN DIỄN 089081009320 Độc thân

Số 15, Đường Lý Công Uẩn,

Khóm Bình Khánh 7, Phường

Bình Khánh, TP Long Xuyên,

An Giang

K2 Lao động tự do x

71 NGUYỄN HOÀNG BẢO YẾN 089196003753 Độc thân

Số 1016/18C, Khóm Đông

Thịnh 9, Phường Mỹ Phước,

TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Bách Khoa
x

72 ĐẶNG THÁI KHANG 089090028374 Chồng NGUYỄN THỊ HUẾ Vợ 027190000461

Số 528/14F, Tổ 35, Khóm

Đông Thịnh 3, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An

Giang

K3

Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Quân đội Chi 

nhánh An Giang

x

73 NGUYỄN THỊ VINH 082173012227 Độc thân

Số 2D3, Dương Khuê, Khóm

Bình Khánh 5, Phường Bình

Khánh, TP Long Xuyên, An

Giang

K2 Lao động tự do x

74 LÝ GIA HÂN 089302012507 Độc thân

Tổ 11, Bình Hòa 2, Xã Mỹ

Khánh, TP Long Xuyên, An

Giang

K2 Lao động tự do x

75 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 089187024835 Vợ NGUYỄN VĂN VĨNH Chồng 089084005857

Tổ 17, Ấp Bình An, Xã Bình

Phú, Huyện Châu Phú, An

Giang

K5
Trạm y tế Xã Bình Phú, 

Huyện Châu Phú
x

76 NGUYỄN BÍCH THỦY 089176027408 Vợ NGUYỄN NHẬT NAM Chồng 089079004415

Số 35C, Khóm Bình Khánh 3,

Phường Bình Khánh, TP Long

Xuyên, An Giang

K5

Trung tâm Đào tạo, Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục 

thể thao tỉnh An Giang

x

77 ĐẶNG PHƯỚC TIẾN 089095000595 Độc thân

Tổ 2, Ấp Bình Phú 1, Xã Bình

Hòa, Huyện Châu Thành, An

Giang

K4

Trung Đoàn 892, Thị trấn 

Vĩnh Thạnh Trung, Huyện 

Châu Phú, An Giang

x

78 HUỲNH ANH THƯ 089190027563 Vợ PHẠM XUÂN THỨC Chồng 034088013083

Số 15, Nguyễn Thị Minh Khai,

Khóm 2, Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

K5
Trường Mầm non Hoa 

Phượng
x

79 NGUYỄN THÀNH PHÁT 089097006253 Chồng NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Vợ 089197003097

Ấp Bình Thành, Xã Bình Mỹ,

Huyện Châu Phú, Tỉnh An

Giang

K4
Phòng Tổ chức Cán bộ - 

Công an tỉnh An Giang
x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

80 NGUYỄN THỊ XUÂN 089172003402 Vợ NGUYỄN VĂN THANH Chồng 027074008058

Số 470D, Võ Thị Sáu, Khóm

Đông An 6, Phường Mỹ

Xuyên, TP Long Xuyên, An

Giang

K3
Công ty TNHH DK Song 

Nguyễn
x

81 NGUYỄN DƯƠNG DIỄM KIỀU 089194012190 Độc thân
Ấp Hòa Thới, Xã Định Thành,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Ngân hàng TMCP Quân 

đội - Chi nhánh An Giang
x

82 CA THỊ YẾN 089182017309 Độc thân

Tầng 1-23/4, Đường Trần

Hưng Đạo, Khóm Đông An 1,

Phường Mỹ Xuyên, TP Long

Xuyên, An Giang

K5
Trường Mẫu giáo Phú 

Nhuận
x

83 LÊ THỊ CẨM BÌNH 089178010509 Độc thân

Số 133A/6, Khóm Bình Đức 5,

Phường Bình Đức, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành 

viên Xây dựng Thịnh Đức
x

84 TRẦN QUANG TRIẾT 089084021308 Chồng NGUYỄN THÙY THANH THẢO Vợ 080184014674

Số 34/5, Tổ 15, Khóm Mỹ

Quới, Phường Mỹ Quý, TP

Long Xuyên, An Giang

K3

Công ty TNHH Một thành 

viên Duy Phát Long 

Xuyên

x

85 HUỲNH VĂN THÀNH 089093021003 Độc thân

Số 132/4, Đường Trần Hưng

Đạo, Tổ 63, Khóm Đông Thịnh 

5, Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3 UBND Phường Mỹ Phước x

86 NGUYỄN THANH SỬ 089084025633 Chồng PHẠM THANH TUYỀN Vợ 089186015941

Số 109/273A, Khóm Mỹ Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long

Xuyên, An Giang

K5
Phòng tư pháp Huyện 

Châu Phú
x

87 VÕ TRẦN THANH VŨ 089087003444 Chồng TRẦN NỮ THU SA Vợ 066189004061

Số 625A Đường Hà Hoàng Hổ,

Tổ 51, Khóm Đông An 4,

Phường Mỹ Xuyên, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng 

Đô Thành Long Xuyên
x

88 ĐÀO VŨ HOÀNG VIỆT 089099015939 Độc thân

Tổ 4, Ấp Hòa Phú III, Thị trấn

An Châu, Huyện Châu Thành,

An Giang

K3

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Việt 

Việt Phát

x

89 NGUYỄN THỊ YẾN 089182004239 Vợ LÊ CHÍ TÂM Chồng 089082000570
Ấp Tây Bình, Xã Thoại Giang,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty Cổ phần TBS An 

Giang
x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

90 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 089199003319 Vợ NGUYỄN THÀNH ĐẶNG Chồng 089097002056

Số 47/13A, Khóm Tân Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

91 VÕ THỊ KIỀU VÂN 089187023928 Vợ HÀ DUY Chồng 089088001510

Số 69 Đường Cô Bắc, Khóm

Bình Long 3, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An

Giang

K2 Lao động tự do x

92 TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG 089068012860 Chồng NGUYỄN THỊ CƯƠNG Vợ 089170020567

Số 121 Tôn Thất Thuyết, Tổ 2,

Khóm Bình Khánh 6, Phường

Bình Khánh, TP Long Xuyên,

An Giang

K2 Lao động tự do x

93 LÊ TRẦN MINH NGỌC 089302001942 Độc thân

Số 51 Ngô Thời Sĩ, Khóm Tân

Phú, Phường Mỹ Quý, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

94 ĐỖ VĂN QUÍ 038072016555 Chồng NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN Vợ 089179018058
Hòa Phú 3, Thị trấn An Châu,

Huyện Châu Thành, An Giang
K5

Trường tiểu học Nguyễn 

Du
x

95 LÂM SƠN GIANG 089091005581 Chồng NGUYỄN NGỌC ANH Vợ 089192020022

Tổ 3, Sơn Tân, xã Vọng Đông,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K2 Lao động tự do x

Lưu ý quy ước:

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (K5)

6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở (K6)

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (K7)

8. Các đối tượng là học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập (K8)

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (K1)

2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (K2)

3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (K3)

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân (K4)



Biểu số 2

Mua
Thuê 

mua
Thuê

1 TRƯƠNG HÒA LONG 089097017922 Độc thân

Số 132/2A Trần Hưng Đạo, Tổ 63,

Khóm Đông Thịnh 5, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An Giang

K3

Công ty Cổ phần 

PYMEPHARCO - Chi nhánh 

An Giang

x

2 NGUYỄN TRẦN THỊ YẾN LOAN 089189023499 Độc thân

Số 1065C/54B Khóm Bình Khánh

5, Phường Bình Khánh, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa 

khoa Hạnh Phúc
x

3 ĐỖ NGỌC BẢO CHÂU 089196005346 Độc thân
Ấp Hòa Tây A, Xã Phú Thuận,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty Cổ phần Phát Triển Tự 

Nhiên
x

4 TRẦN THỊ SÍU 36145000079 Độc thân

Số 94, Đường số 7, Khu Tây Sông

Hậu, Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

5 NGÔ TẤN ĐẠT 089202001003 Độc thân

Số 307, Tổ 09, Khóm Tân Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Hải Bân
x

6 NGUYỄN PHƯỚC XUÂN 089089010666 Chồng NGUYỄN THỊ MINH THY Vợ 089183012565

Số 660 Trần Hưng Đạo, Khóm

Bình Đức 1, Phường Bình Đức, TP

Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Xuất Nhập Khẩu SP
x

7 PHAN QUỐC THỊNH 089098020359 Độc thân
Khóm An Thuận, Thị trấn Hội An,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K3

Công ty TNHH Garage Ô tô An 

Giang
x

8 NGUYỄN VĂN THI 089080004284 Độc thân

Số 396/19, Hẻm Thoại Ngọc Hầu,

Khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

9 NGUYỄN THỊ THU CÚC 089172015072 Độc thân

Tổ 45, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần

Đăng, Huyện Châu Thành, An

Giang

K3
Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Khang Phúc Thịnh
x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Văn bản số: 783/SXD-QLN&HTKT ngày 12  tháng 03 năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

10 DƯƠNG NGỌC HÙNG 092069010188 Chồng TRẦN THỊ XUÂN TRANG Vợ 089170022595

Số 137/19 Tổ 31, Khóm Đông

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K5
Chi cục Thuế thành phố Long 

Xuyên
x

11 TRƯƠNG QUANG THIỆN 089068027092 Chồng NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA Vợ 089172023738
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K5

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Khuyến
x

12 PHAN TUẤN ANH 089095011426 Chồng DƯƠNG THỊ THÙY DUNG Vợ 094193000787
Ấp Mỹ An 1, Xã Mỹ Hòa Hưng,

TP Long Xuyên, An Giang
K5

Văn phòng Đăng ký đất đai - 

Chi nhánh Long Xuyên
x

13 LÂM THỊ PHƯƠNG ANH 089197008094 Độc thân
Khóm An Thuận, Thị trấn Hội An,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K3 Công ty TNHH MOA Việt Nam x

14 VÕ PHAN QUỐC HẢI 089091006425 Độc thân

Số 105, Tổ 11, Khóm Đông Hưng,

Phường Đông Xuyên, TP Long

Xuyên, An Giang

K5 Chi cục đăng kiểm An Giang x

15 TRƯƠNG HOÀNG HƯNG 089200016292 Độc thân
Khóm Phú Hữu, Thị trấn Phú Hòa,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty TNHH Thương mại  

Quảng cáo Thế Luân
x

16 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN 089170003913 Độc thân

Số 84 Đường Trần Phú, Khóm

Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước,

TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

17 NGUYỄN THỊ HIỀN PHƯỚC 089184029334 Độc thân

Khóm Hòa Long 3, Thị trấn An

Châu, Huyện Châu Thành, An

Giang

K5 Bệnh viện Sản - Nhi An Giang x

18 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO 089192007756 Vợ HỒ QUỐC VIỆT Chồng 089093000531

Số 1031, Đường Trần Hưng Đạo,

Tổ 21, Khóm Bình Thới 3, Phường

Bình Khánh, TP Long Xuyên, An

Giang

K5 Thanh tra tỉnh An Giang x

19 LÊ XUÂN TRƯỞNG 030088017467 Chồng TẠ THỊ HUỲNH NHƯ Vợ 092192002501

Thường trú: Số 355/12, Khu vực

Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận,

Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Tạm trú: Lữ đoàn Tăng thiết giáp

416, khóm 1, phường Chi Lăng, thị

xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang

K4 Lữ đoàn 416, Quân khu 9 x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

20 MAI TRÂM 089190014793 Vợ NGUYỄN VĂN THANH Chồng 089088019099

Số 15/71, Tổ 12, Khóm Thới Hòa,

Phường Mỹ Thạnh, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty Cổ phần Du lịch An 

Giang
x

21 NGUYỄN QUẢNG NAM 089084024196 Chồng NGUYỄN THỊ HỒNG LAM Vợ 089184026665

Số 148/1B, Đường Châu Thị Tế,

Khóm 5, Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

K5
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

An Giang
x

22 MAI THỊ VÂN 038184022424 Vợ LÊ TẤN THÀNH Chồng 089080004693

Số 262/1F, Tổ 11, Khóm Tây

Khánh 8, Phường Mỹ Hòa, TP

Long Xuyên, An Giang

K5 Trường Đại học An Giang x

23 NGUYỄN VĂN TÌNH 089092006856 Chồng PHẠM THỊ KIM NGỌC Vợ 089191011522

Số 214, Tổ 7, Ấp Nhơn Hòa, Xã

Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An

Giang

K3
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Tuệ Đức
x

24 NGUYỄN THÀNH TÂN 089095017509 Độc thân
Tổ 9, Khóm Hòa Bình, Phường

Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, An Giang
K3

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng khu vực TP Châu Đốc
x

25 DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN 089187028922 Độc thân

Số 47/8, Tổ 17, Khóm Đông

Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

26 TRẦN THỊ YẾN NHI 089301000459 Độc thân
Tổ 18, Ấp An Thuận, Xã Hòa Bình,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K2 Lao động tự do x

27 VÕ VĂN MẾN 089095003836 Độc thân
Tổ 15, Ấp Trung An, Xã Lê Trì,

Huyện Tri Tôn, An Giang
K3

Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch vụ Thiết bị điện Minh 

Quang

x

28 TRẦN ĐỨC TRUNG 089093000265 Chồng BÙI BẢO NGỌC Vợ 089193000591
Tổ 15, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh An,

Huyện Châu Thành, An Giang
K4

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - 

Công an tỉnh An Giang
x

29 HUỲNH TẤN ĐẠT 089096019495 Độc thân

Số 116/5, Khóm Đông Thịnh 7,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3 Công ty TNHH Trường Thắng x

30 LÊ HOÀNG NAM 089096008067 Độc thân

Số 26, Khóm Đông Thịnh 4,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

31 BÙI CHÍ DŨNG 089080000579 Độc thân
Tổ 21, Ấp An Phú, Xã An Hòa,

Huyện Châu Thành, An Giang
K4

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành 

chính về Trật tự xã hội - Công 

an tỉnh An Giang

x

32 MAI THỊ KIM HƯƠNG 089193020762 Vợ PHAN MINH TUẤN Chồng 89090000401

Số 49, Hồ Xuân Hương, Phường

Mỹ Long, TP Long Xuyên, An

Giang

K5
Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam chi nhánh An Giang
x
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33 ĐẶNG MINH KHÁ 089098002719 Chồng LÊ NGỌC TUYẾT MAI Vợ 089198014640

Tổ 13, Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh

Thành, Huyện Châu Thành, An

Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Xây Dựng 797
x

34 QUÁCH THỊ THÙY LINH 089176023653 Độc thân
Số 336, Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa

An, Huyện Chợ Mới, An Giang
K5 Sở Y Tế An Giang x

35 LÊ THỊ BÍCH TRÂN 089186004200 Vợ NGUYỄN HỮU TUẤN Chồng 089086015176

Số 01, Phan Bá Vành, Khóm Bình

Long 2, Phường Mỹ Bình, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

139 Long Xuyên
x

36 NGUYỄN MINH CHIẾN 089098000649 Chồng ĐINH VÕ THỊ NHƯ HUỲNH Vợ 089198000590

Số 11, Nguyễn Khắc Nhu, Khóm

Bình Khánh 3, Phường Bình

Khánh, TP Long Xuyên, An Giang

K5

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp Giao thông vận tải An 

Giang

x

37 CAO THỊ THÙY TRANG 089190019305 Độc thân
Số 232, Ấp Kiến Quới 2, Xã Kiến

Thành, Huyện Chợ Mới, An Giang
K5

Trường Trung cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp An Giang
x

38 MAI THANH NGUYÊN 089096013715 Độc thân
Khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô,

Huyện Tri Tôn, An Giang
K4

Công an Xã Vĩnh Lợi, Châu 

Thành, An Giang
x

39 PHAN THANH HẢI 089095008083 Độc thân

Đường Ngô Quyền, Tổ 7, Khóm 3,

Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn,

An Giang

K3

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Tiên Phong - Chi nhánh 

An Giang

x

40 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 089199001228 Độc thân
Tổ 6, Ấp Tân Phú, Xã Phú Lâm,

Huyện Phú Tân, An Giang
K2 Lao động tự do x

41 NGUYỄN THANH VŨ 089075000459 Chồng NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LAN Vợ 082183007156
Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh,

Huyện Phú Tân, An Giang
K2 Lao động tự do x

42 HUỲNH LÊ KHÁNH NGỌC 089197012470 Độc thân
Khóm Đông Sơn 2, Thị trấn Núi

Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang
K4 Công an Huyện Thoại Sơn x

43 NGÔ QUỐC THANH HƯƠNG 089198015902 Độc thân

Số 33/5 Trần Hưng Đạo, Tổ 6,

Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang

K3

Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Thịnh Vượng và Phát triển Chi 

nhánh An Giang

x

44 ĐỖ PHÚ ĐÔNG 092079006662 Độc thân

Số 15 Hồ Hảo Hớn, Khóm Đông

Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K3
Điện lực Long Xuyên - Công ty 

Điện lực An Giang
x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

45 ĐÀO QUÁCH PHÁT 089200003526 Độc thân
Tổ 3, Ấp An Bình, Xã Hòa Bình,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K2 Lao động tự do x

46 NGUYỄN HOÀNG VINH 089070000258 Độc thân

Số 79/2C, Đường Hẻm Rạch Cái

Sơn, Khóm Đông Thịnh 2, Phường

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An

Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Tuyết Bảo Ngọc
x

47 BÙI QUANG HƯƠNG 089075018659 Độc thân

Số 79/2, Đường Hẻm Rạch Cái

Sơn, Tổ 15, Khóm Đông Thịnh 2,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

48 NGUYỄN CAO THẮNG 089091022218 Độc thân
Số 154, Tổ 7, Ấp Bình An, Xã Bình

Phú, Huyện Châu Phú, An Giang
K4

Phòng An ninh mạng và Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, Công an tỉnh An 

Giang

x

49 HỒ THỊ KIM VÂN 051194017626 Độc thân

Số 115, Đường số 7, Khu Tây Sông

Hậu, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ

Quý, TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

50 VÕ VĂN BẢO XUYÊN 089082018253 Chồng NGUYỄN THỊ TRÚC HẰNG Vợ 089187009890

Số 240/3, Đường Lương Văn Cù,

Khóm 6, Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

K4

Phòng An ninh mạng và Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, Công an An Giang

x

51 CHÂU THỊ NGỌC TRINH 095180003968 Vợ NGUYỄN THANH BÌNH Chồng 089076012770

Số 179/7 Hẻm Lý Thái Tố, Khóm

6, Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Kiến trúc Quy 

hoạch xây dựng N.T.B
x

52 NGUYỄN TRUNG THÀNH 089090028212 Độc thân

Số 586/25B, Khóm Bình Đức 5,

Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, 

An Giang

K5 UBND Phường Mỹ Phước x

53 NGUYỄN TUẤN KIỆT 089203022883 Độc thân

Số 198, Đường Cặp Rạch Tầm Bót,

Khóm Đông Thịnh 4, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

54 LÊ HOÀNG THẮNG 089084000433 Chồng NGUYỄN THỊ LEN Vợ 037184006845

Số 98/20/72, Tổ 8, Khóm Tây

Khánh 4, Phường Mỹ Hòa, TP

Long Xuyên, An Giang

K4

Phòng An ninh mạng và Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, Công an tỉnh An 

Giang

x

55 NGUYỄN MINH TRÍ 089093013935 Chồng NGUYỄN BẢO CƯNG Vợ 089193012910
Tổ 5, Ấp An Quới, Xã Hòa Bình,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K3

Công ty TNHH Thi Công Xây 

Dựng Quang Vĩ
x

56 PHAN THỊ HỒNG DIỄM 089173017038 Vợ LÊ QUỐC CƯỜNG Chồng
350959999/

089072004481

Khóm Đông Thịnh 7, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An Giang
K2 Lao động tự do x
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57 TRẦN PHƯƠNG TRÚC 089183004715 Vợ TRẦN MINH CHÂU Chồng 082085022432
Tổ 15, Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh

Khánh, Huyện Thoại Sơn, An Giang
K2 Lao động tự do x

58 CAO THỊ NGUYÊN 089194021933 Vợ HUỲNH TRỌNG THỨC Chồng 089092007130
Khóm Thanh Niên, Thị trấn Phú

Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang
K5 Bệnh viện Sản - Nhi An Giang x

59 TRẦN HOÀNG TRÚC PHƯƠNG 089194000497 Vợ PHAN TẤN PHÚ Chồng 089086000501
Tổ 28, Khóm Thị 2, Thị trấn Mỹ

Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang
K4

Phòng Cảnh sát Phòng cháy 

chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh An Giang

x

60 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 089188022142 Độc thân

Số 141/2/10, Đường Nguyễn Thái

Học, Tổ 19, Khóm Bình Long 3,

Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Bất động sản 139 Long Xuyên
x

61 TRƯƠNG VĂN TƯỜNG 092074009399 Độc thân

Số 78, Lý Thái Tổ, Khóm 3,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Quốc Tường
x

62 HOÀNG MINH 089091000746 Độc thân
Tổ 6, Khóm Núi Nước, Thị trấn Ba

Chúc, Huyện Tri Tôn, An Giang
K4

Phòng An ninh mạng và Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, Công an tỉnh An 

Giang

x

63 TỐNG THANH TUẤN 089084001305 Độc thân

Số 4, Tổ 10, Khóm Châu Thạnh,

Phường Châu Phú A, TP Châu

Đốc, An Giang

K2 Lao động tự do x

64 NGUYỄN PHÚ QUÍ 089092022399 Độc thân

Số 99/1A Bạch Đằng, Khóm 2,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K4 Công an Huyện An Phú x

65 NGUYỄN HOÀNG KHANG 087200002886 Chồng ĐÀO THỊ HUỲNH NHƯ Vợ 089302018005

Số 60, Đường số 10, Khóm Đông

Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

66 LÂM THỊ NGỌC TIỀN 089192020886 Vợ NGUYỄN MINH HỒ Chồng 089092019276

Số 3/39, Khóm Thới Hòa, Phường

Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An

Giang

K3

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Việt Nam Thương tín Chi 

nhánh An Giang

x
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67 TRƯƠNG HỒ TRÚC NGỌC 089300004777 Độc thân
Số 327/2, Khóm 7, Phường Mỹ

Long, TP Long Xuyên, An Giang
K3

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ MT Solar An Giang
x

68 MAI MINH TRANG QUỲNH 089189000970 Độc thân
Khóm Tây Sơn, Thị trấn Núi Sập,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K2 Lao động tự do x

69 NGUYỄN THÀNH NHÂN 089091020869 Độc thân
Ấp Trung Phú 1, Xã Vĩnh Phú,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K5

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ 

Người khuyết tật - Trẻ mồ côi 

và Bệnh nhân nghèo tỉnh An 

Giang

x

70 NGUYỄN DIỄN 089081009320 Độc thân

Số 15, Đường Lý Công Uẩn, Khóm

Bình Khánh 7, Phường Bình

Khánh, TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

71 NGUYỄN HOÀNG BẢO YẾN 089196003753 Độc thân

Số 1016/18C, Khóm Đông Thịnh 9,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa
x

72 ĐẶNG THÁI KHANG 089090028374 Chồng NGUYỄN THỊ HUẾ Vợ 027190000461

Số 528/14F, Tổ 35, Khóm Đông

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K3

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Quân đội Chi nhánh An 

Giang

x

73 NGUYỄN THỊ VINH 082173012227 Độc thân

Số 2D3, Dương Khuê, Khóm Bình

Khánh 5, Phường Bình Khánh, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

74 LÝ GIA HÂN 089302012507 Độc thân
Tổ 11, Bình Hòa 2, Xã Mỹ Khánh,

TP Long Xuyên, An Giang
K2 Lao động tự do x

75 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 089187024835 Vợ NGUYỄN VĂN VĨNH Chồng 089084005857
Tổ 17, Ấp Bình An, Xã Bình Phú,

Huyện Châu Phú, An Giang
K5

Trạm y tế Xã Bình Phú, Huyện 

Châu Phú
x

76 NGUYỄN BÍCH THỦY 089176027408 Vợ NGUYỄN NHẬT NAM Chồng 089079004415

Số 35C, Khóm Bình Khánh 3,

Phường Bình Khánh, TP Long

Xuyên, An Giang

K5

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục thể thao 

tỉnh An Giang

x
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77 ĐẶNG PHƯỚC TIẾN 089095000595 Độc thân
Tổ 2, Ấp Bình Phú 1, Xã Bình Hòa,

Huyện Châu Thành, An Giang
K4

Trung Đoàn 892, Thị trấn Vĩnh 

Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, 

An Giang

x

78 HUỲNH ANH THƯ 089190027563 Vợ PHẠM XUÂN THỨC Chồng 034088013083

Số 15, Nguyễn Thị Minh Khai,

Khóm 2, Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

K5 Trường Mầm non Hoa Phượng x

79 NGUYỄN THÀNH PHÁT 089097006253 Chồng NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Vợ 089197003097
Ấp Bình Thành, Xã Bình Mỹ,

Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
K4

Phòng Tổ chức Cán bộ - Công 

an tỉnh An Giang
x

80 NGUYỄN THỊ XUÂN 089172003402 Vợ NGUYỄN VĂN THANH Chồng 027074008058

Số 470D, Võ Thị Sáu, Khóm Đông

An 6, Phường Mỹ Xuyên, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH DK Song 

Nguyễn
x

81 NGUYỄN DƯƠNG DIỄM KIỀU 089194012190 Độc thân
Ấp Hòa Thới, Xã Định Thành,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Ngân hàng TMCP Quân đội - 

Chi nhánh An Giang
x

82 CA THỊ YẾN 089182017309 Độc thân

Tầng 1-23/4, Đường Trần Hưng

Đạo, Khóm Đông An 1, Phường

Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An

Giang

K5 Trường Mẫu giáo Phú Nhuận x

83 LÊ THỊ CẨM BÌNH 089178010509 Độc thân

Số 133A/6, Khóm Bình Đức 5,

Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, 

An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Xây dựng Thịnh Đức
x

84 TRẦN QUANG TRIẾT 089084021308 Chồng NGUYỄN THÙY THANH THẢO Vợ 080184014674

Số 34/5, Tổ 15, Khóm Mỹ Quới,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Duy Phát Long Xuyên
x

85 HUỲNH VĂN THÀNH 089093021003 Độc thân

Số 132/4, Đường Trần Hưng Đạo,

Tổ 63, Khóm Đông Thịnh 5,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3 UBND Phường Mỹ Phước x

86 NGUYỄN THANH SỬ 089084025633 Chồng PHẠM THANH TUYỀN Vợ 089186015941

Số 109/273A, Khóm Mỹ Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K5 Phòng tư pháp Huyện Châu Phú x

87 VÕ TRẦN THANH VŨ 089087003444 Chồng TRẦN NỮ THU SA Vợ 066189004061

Số 625A Đường Hà Hoàng Hổ, Tổ

51, Khóm Đông An 4, Phường Mỹ

Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng Đô 

Thành Long Xuyên
x

88 ĐÀO VŨ HOÀNG VIỆT 089099015939 Độc thân

Tổ 4, Ấp Hòa Phú III, Thị trấn An

Châu, Huyện Châu Thành, An

Giang

K3

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Việt Việt 

Phát

x
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89 NGUYỄN THỊ YẾN 089182004239 Vợ LÊ CHÍ TÂM Chồng 089082000570
Ấp Tây Bình, Xã Thoại Giang,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3 Công ty Cổ phần TBS An Giang x

90 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 089199003319 Vợ NGUYỄN THÀNH ĐẶNG Chồng 089097002056

Số 47/13A, Khóm Tân Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K2 Lao động tự do x

91 VÕ THỊ KIỀU VÂN 089187023928 Vợ HÀ DUY Chồng 089088001510

Số 69 Đường Cô Bắc, Khóm Bình

Long 3, Phường Mỹ Bình, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

92 TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG 089068012860 Chồng NGUYỄN THỊ CƯƠNG Vợ 089170020567

Số 121 Tôn Thất Thuyết, Tổ 2,

Khóm Bình Khánh 6, Phường Bình

Khánh, TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

93 LÊ TRẦN MINH NGỌC 089302001942 Độc thân

Số 51 Ngô Thời Sĩ, Khóm Tân Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K2 Lao động tự do x

94 ĐỖ VĂN QUÍ 038072016555 Chồng NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN Vợ 089179018058
Hòa Phú 3, Thị trấn An Châu,

Huyện Châu Thành, An Giang
K5 Trường tiểu học Nguyễn Du x

95 LÂM SƠN GIANG 089091005581 Chồng NGUYỄN NGỌC ANH Vợ 089192020022
Tổ 3, Sơn Tân, xã Vọng Đông,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K2 Lao động tự do x



Biểu số 03

Mua
Thuê 

mua
Thuê

1 TRƯƠNG HÒA LONG 089097017922 Độc thân

Số 132/2A Trần Hưng Đạo, Tổ

63, Khóm Đông Thịnh 5, Phường

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An

Giang

K3

Công ty Cổ phần 

PYMEPHARCO - Chi nhánh 

An Giang

x

2 NGUYỄN TRẦN THỊ YẾN LOAN 089189023499 Độc thân

Số 1065C/54B Khóm Bình Khánh

5, Phường Bình Khánh, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa 

khoa Hạnh Phúc
x

3 ĐỖ NGỌC BẢO CHÂU 089196005346 Độc thân
Ấp Hòa Tây A, Xã Phú Thuận,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty Cổ phần Phát Triển Tự 

Nhiên
x

4 TRẦN THỊ SÍU 36145000079 Độc thân

Số 94, Đường số 7, Khu Tây Sông

Hậu, Khóm Mỹ Lộc, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

5 NGÔ TẤN ĐẠT 089202001003 Độc thân

Số 307, Tổ 09, Khóm Tân Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Hải Bân
x

6 NGUYỄN PHƯỚC XUÂN 089089010666 Chồng NGUYỄN THỊ MINH THY Vợ 089183012565

Số 660 Trần Hưng Đạo, Khóm

Bình Đức 1, Phường Bình Đức,

TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Xuất Nhập Khẩu SP
x

7 PHAN QUỐC THỊNH 089098020359 Độc thân
Khóm An Thuận, Thị trấn Hội An,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K3

Công ty TNHH Garage Ô tô 

An Giang
x

8 NGUYỄN VĂN THI 089080004284 Độc thân

Số 396/19, Hẻm Thoại Ngọc Hầu,

Khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

9 DƯƠNG NGỌC HÙNG 092069010188 Chồng TRẦN THỊ XUÂN TRANG Vợ 089170022595

Số 137/19 Tổ 31, Khóm Đông

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K5
Chi cục Thuế thành phố Long 

Xuyên
x

10 TRƯƠNG QUANG THIỆN 089068027092 Chồng NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA Vợ 089172023738
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Khánh,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K5

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Khuyến
x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 2),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số: 783/SXD-QLN&HTKT ngày 12  tháng 03 năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

11 LÂM THỊ PHƯƠNG ANH 089197008094 Độc thân
Khóm An Thuận, Thị trấn Hội An,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K3 Công ty TNHH MOA Việt Nam x

12 VÕ PHAN QUỐC HẢI 089091006425 Độc thân

Số 105, Tổ 11, Khóm Đông Hưng,

Phường Đông Xuyên, TP Long

Xuyên, An Giang

K5 Chi cục đăng kiểm An Giang x

13 TRƯƠNG HOÀNG HƯNG 089200016292 Độc thân
Khóm Phú Hữu, Thị trấn Phú Hòa, 

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty TNHH Thương mại  

Quảng cáo Thế Luân
x

14 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN 089170003913 Độc thân

Số 84 Đường Trần Phú, Khóm

Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước,

TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

15 NGUYỄN THỊ HIỀN PHƯỚC 089184029334 Độc thân

Khóm Hòa Long 3, Thị trấn An

Châu, Huyện Châu Thành, An

Giang

K5 Bệnh viện Sản - Nhi An Giang x

16 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO 089192007756 Vợ HỒ QUỐC VIỆT Chồng 089093000531

Số 1031, Đường Trần Hưng Đạo,

Tổ 21, Khóm Bình Thới 3,

Phường Bình Khánh, TP Long

Xuyên, An Giang

K5 Thanh tra tỉnh An Giang x

17 LÊ XUÂN TRƯỞNG 030088017467 Chồng TẠ THỊ HUỲNH NHƯ Vợ 092192002501

Thường trú: Số 355/12, Khu vực

Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận,

Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Tạm trú: Lữ đoàn Tăng thiết giáp

416, khóm 1, phường Chi Lăng,

thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang

K4 Lữ đoàn 416, Quân khu 9 x

18 MAI TRÂM 089190014793 Vợ NGUYỄN VĂN THANH Chồng 089088019099

Số 15/71, Tổ 12, Khóm Thới Hòa,

Phường Mỹ Thạnh, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty Cổ phần Du lịch An 

Giang
x

19 NGUYỄN QUẢNG NAM 089084024196 Chồng NGUYỄN THỊ HỒNG LAM Vợ 089184026665

Số 148/1B, Đường Châu Thị Tế,

Khóm 5, Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

K5
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

An Giang
x

20 MAI THỊ VÂN 038184022424 Vợ LÊ TẤN THÀNH Chồng 089080004693

Số 262/1F, Tổ 11, Khóm Tây

Khánh 8, Phường Mỹ Hòa, TP

Long Xuyên, An Giang

K5 Trường Đại học An Giang x

21 NGUYỄN VĂN TÌNH 089092006856 Chồng PHẠM THỊ KIM NGỌC Vợ 089191011522

Số 214, Tổ 7, Ấp Nhơn Hòa, Xã

Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An

Giang

K3
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Tuệ Đức
x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

22 NGUYỄN THÀNH TÂN 089095017509 Độc thân
Tổ 9, Khóm Hòa Bình, Phường

Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, An Giang
K3

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng khu vực TP Châu Đốc
x

23 DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN 089187028922 Độc thân

Số 47/8, Tổ 17, Khóm Đông

Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

24 TRẦN THỊ YẾN NHI 089301000459 Độc thân
Tổ 18, Ấp An Thuận, Xã Hòa

Bình, Huyện Chợ Mới, An Giang
K2 Lao động tự do x

25 VÕ VĂN MẾN 089095003836 Độc thân
Tổ 15, Ấp Trung An, Xã Lê Trì,

Huyện Tri Tôn, An Giang
K3

Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch vụ Thiết bị điện Minh 

Quang

x

26 TRẦN ĐỨC TRUNG 089093000265 Chồng BÙI BẢO NGỌC Vợ 089193000591
Tổ 15, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh

An, Huyện Châu Thành, An Giang
K4

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - 

 Công an tỉnh An Giang
x

27 HUỲNH TẤN ĐẠT 089096019495 Độc thân

Số 116/5, Khóm Đông Thịnh 7,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3 Công ty TNHH Trường Thắng x

28 LÊ HOÀNG NAM 089096008067 Độc thân

Số 26, Khóm Đông Thịnh 4,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

29 BÙI CHÍ DŨNG 089080000579 Độc thân
Tổ 21, Ấp An Phú, Xã An Hòa,

Huyện Châu Thành, An Giang
K4

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành 

chính về Trật tự xã hội - Công 

an tỉnh An Giang

x

30 ĐẶNG MINH KHÁ 089098002719 Chồng LÊ NGỌC TUYẾT MAI Vợ 089198014640

Tổ 13, Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh

Thành, Huyện Châu Thành, An

Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Xây Dựng 797
x

31 QUÁCH THỊ THÙY LINH 089176023653 Độc thân
Số 336, Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa

An, Huyện Chợ Mới, An Giang
K5 Sở Y Tế An Giang x

32 LÊ THỊ BÍCH TRÂN 089186004200 Vợ NGUYỄN HỮU TUẤN Chồng 089086015176

Số 01, Phan Bá Vành, Khóm Bình

Long 2, Phường Mỹ Bình, TP

Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

139 Long Xuyên
x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

33 NGUYỄN MINH CHIẾN 089098000649 Chồng ĐINH VÕ THỊ NHƯ HUỲNH Vợ 089198000590

Số 11, Nguyễn Khắc Nhu, Khóm

Bình Khánh 3, Phường Bình

Khánh, TP Long Xuyên, An Giang

K5

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp Giao thông vận tải An 

Giang

x

34 CAO THỊ THÙY TRANG 089190019305 Độc thân
Số 232, Ấp Kiến Quới 2, Xã Kiến

Thành, Huyện Chợ Mới, An Giang
K5

Trường Trung cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp An Giang
x

35 MAI THANH NGUYÊN 089096013715 Độc thân
Khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô,

Huyện Tri Tôn, An Giang
K4

Công an Xã Vĩnh Lợi, Châu 

Thành, An Giang
x

36 PHAN THANH HẢI 089095008083 Độc thân

Đường Ngô Quyền, Tổ 7, Khóm

3, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri

Tôn, An Giang

K3

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Tiên Phong - Chi nhánh 

An Giang

x

37 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 089199001228 Độc thân
Tổ 6, Ấp Tân Phú, Xã Phú Lâm,

Huyện Phú Tân, An Giang
K2 Lao động tự do x

38 NGUYỄN THANH VŨ 089075000459 Chồng NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LAN Vợ 082183007156
Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh,

Huyện Phú Tân, An Giang
K2 Lao động tự do x

39 HUỲNH LÊ KHÁNH NGỌC 089197012470 Độc thân
Khóm Đông Sơn 2, Thị trấn Núi

Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang
K4 Công an Huyện Thoại Sơn x

40 ĐỖ PHÚ ĐÔNG 092079006662 Độc thân

Số 15 Hồ Hảo Hớn, Khóm Đông

Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K3
Điện lực Long Xuyên - Công ty 

Điện lực An Giang
x

41 ĐÀO QUÁCH PHÁT 089200003526 Độc thân
Tổ 3, Ấp An Bình, Xã Hòa Bình,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K2 Lao động tự do x

42 NGUYỄN HOÀNG VINH 089070000258 Độc thân

Số 79/2C, Đường Hẻm Rạch Cái

Sơn, Khóm Đông Thịnh 2,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Tuyết Bảo Ngọc
x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

43 BÙI QUANG HƯƠNG 089075018659 Độc thân

Số 79/2, Đường Hẻm Rạch Cái

Sơn, Tổ 15, Khóm Đông Thịnh 2,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

44 NGUYỄN CAO THẮNG 089091022218 Độc thân

Số 154, Tổ 7, Ấp Bình An, Xã

Bình Phú, Huyện Châu Phú, An

Giang

K4

Phòng An ninh mạng và Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, Công an tỉnh An 

Giang

x

45 HỒ THỊ KIM VÂN 051194017626 Độc thân

Số 115, Đường số 7, Khu Tây

Sông Hậu, Khóm Mỹ Thọ,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K2 Lao động tự do x

46 VÕ VĂN BẢO XUYÊN 089082018253 Chồng NGUYỄN THỊ TRÚC HẰNG Vợ 089187009890

Số 240/3, Đường Lương Văn Cù,

Khóm 6, Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

K4

Phòng An ninh mạng và Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, Công an An Giang

x

47 CHÂU THỊ NGỌC TRINH 095180003968 Vợ NGUYỄN THANH BÌNH Chồng 089076012770

Số 179/7 Hẻm Lý Thái Tố, Khóm

6, Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Kiến trúc Quy 

hoạch xây dựng N.T.B
x

48 NGUYỄN TRUNG THÀNH 089090028212 Độc thân

Số 586/25B, Khóm Bình Đức 5,

Phường Bình Đức, TP Long

Xuyên, An Giang

K5 UBND Phường Mỹ Phước x

49 NGUYỄN TUẤN KIỆT 089203022883 Độc thân

Số 198, Đường Cặp Rạch Tầm

Bót, Khóm Đông Thịnh 4, Phường

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An

Giang

K2 Lao động tự do x

50 LÊ HOÀNG THẮNG 089084000433 Chồng NGUYỄN THỊ LEN Vợ 037184006845

Số 98/20/72, Tổ 8, Khóm Tây

Khánh 4, Phường Mỹ Hòa, TP

Long Xuyên, An Giang

K4

Phòng An ninh mạng và Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, Công an tỉnh An 

Giang

x

51 NGUYỄN MINH TRÍ 089093013935 Chồng NGUYỄN BẢO CƯNG Vợ 089193012910
Tổ 5, Ấp An Quới, Xã Hòa Bình,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K3

Công ty TNHH Thi Công Xây 

Dựng Quang Vĩ
x

52 PHAN THỊ HỒNG DIỄM 089173017038 Vợ LÊ QUỐC CƯỜNG Chồng
350959999/

089072004481

Khóm Đông Thịnh 7, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên, An Giang
K2 Lao động tự do x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

53 TRẦN PHƯƠNG TRÚC 089183004715 Vợ TRẦN MINH CHÂU Chồng 082085022432

Tổ 15, Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh

Khánh, Huyện Thoại Sơn, An

Giang

K2 Lao động tự do x

54 CAO THỊ NGUYÊN 089194021933 Vợ HUỲNH TRỌNG THỨC Chồng 089092007130
Khóm Thanh Niên, Thị trấn Phú

Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang
K5 Bệnh viện Sản - Nhi An Giang x

55 TRẦN HOÀNG TRÚC PHƯƠNG 089194000497 Vợ PHAN TẤN PHÚ Chồng 089086000501
Tổ 28, Khóm Thị 2, Thị trấn Mỹ

Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang
K4

Phòng Cảnh sát Phòng cháy 

chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh An Giang

x

56 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 089188022142 Độc thân

Số 141/2/10, Đường Nguyễn Thái

Học, Tổ 19, Khóm Bình Long 3,

Phường Mỹ Bình, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Bất động sản 139 Long Xuyên
x

57 TRƯƠNG VĂN TƯỜNG 092074009399 Độc thân

Số 78, Lý Thái Tổ, Khóm 3,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Quốc Tường
x

58 HOÀNG MINH 089091000746 Độc thân

Tổ 6, Khóm Núi Nước, Thị trấn

Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, An

Giang

K4

Phòng An ninh mạng và Phòng, 

chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, Công an tỉnh An 

Giang

x

59 TỐNG THANH TUẤN 089084001305 Độc thân

Số 4, Tổ 10, Khóm Châu Thạnh,

Phường Châu Phú A, TP Châu

Đốc, An Giang

K2 Lao động tự do x

60 NGUYỄN PHÚ QUÍ 089092022399 Độc thân

Số 99/1A Bạch Đằng, Khóm 2,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K4 Công an Huyện An Phú x

61 NGUYỄN HOÀNG KHANG 087200002886 Chồng ĐÀO THỊ HUỲNH NHƯ Vợ 089302018005

Số 60, Đường số 10, Khóm Đông

Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

62 LÂM THỊ NGỌC TIỀN 089192020886 Vợ NGUYỄN MINH HỒ Chồng 089092019276

Số 3/39, Khóm Thới Hòa, Phường

Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An

Giang

K3

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Việt Nam Thương tín Chi 

nhánh An Giang

x

63 MAI MINH TRANG QUỲNH 089189000970 Độc thân
Khóm Tây Sơn, Thị trấn Núi Sập,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K2 Lao động tự do x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

64 NGUYỄN DIỄN 089081009320 Độc thân

Số 15, Đường Lý Công Uẩn,

Khóm Bình Khánh 7, Phường

Bình Khánh, TP Long Xuyên, An

Giang

K2 Lao động tự do x

65 ĐẶNG THÁI KHANG 089090028374 Chồng NGUYỄN THỊ HUẾ Vợ 027190000461

Số 528/14F, Tổ 35, Khóm Đông

Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K3

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Quân đội Chi nhánh An 

Giang

x

66 NGUYỄN THỊ VINH 082173012227 Độc thân

Số 2D3, Dương Khuê, Khóm Bình

Khánh 5, Phường Bình Khánh, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

67 LÝ GIA HÂN 089302012507 Độc thân
Tổ 11, Bình Hòa 2, Xã Mỹ Khánh,

TP Long Xuyên, An Giang
K2 Lao động tự do x

68 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 089187024835 Vợ NGUYỄN VĂN VĨNH Chồng 089084005857
Tổ 17, Ấp Bình An, Xã Bình Phú,

Huyện Châu Phú, An Giang
K5

Trạm y tế Xã Bình Phú, Huyện 

Châu Phú
x

69 NGUYỄN BÍCH THỦY 089176027408 Vợ NGUYỄN NHẬT NAM Chồng 089079004415

Số 35C, Khóm Bình Khánh 3,

Phường Bình Khánh, TP Long

Xuyên, An Giang

K5

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục thể thao 

tỉnh An Giang

x

70 ĐẶNG PHƯỚC TIẾN 089095000595 Độc thân

Tổ 2, Ấp Bình Phú 1, Xã Bình

Hòa, Huyện Châu Thành, An

Giang

K4

Trung Đoàn 892, Thị trấn Vĩnh 

Thạnh Trung, Huyện Châu 

Phú, An Giang

x

71 HUỲNH ANH THƯ 089190027563 Vợ PHẠM XUÂN THỨC Chồng 034088013083

Số 15, Nguyễn Thị Minh Khai,

Khóm 2, Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

K5 Trường Mầm non Hoa Phượng x

72 NGUYỄN THÀNH PHÁT 089097006253 Chồng NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Vợ 089197003097
Ấp Bình Thành, Xã Bình Mỹ,

Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
K4

Phòng Tổ chức Cán bộ - Công 

an tỉnh An Giang
x

73 NGUYỄN THỊ XUÂN 089172003402 Vợ NGUYỄN VĂN THANH Chồng 027074008058

Số 470D, Võ Thị Sáu, Khóm

Đông An 6, Phường Mỹ Xuyên,

TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH DK Song 

Nguyễn
x

74 NGUYỄN DƯƠNG DIỄM KIỀU 089194012190 Độc thân
Ấp Hòa Thới, Xã Định Thành,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Ngân hàng TMCP Quân đội - 

Chi nhánh An Giang
x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

LÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

75 CA THỊ YẾN 089182017309 Độc thân

Tầng 1-23/4, Đường Trần Hưng

Đạo, Khóm Đông An 1, Phường

Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An

Giang

K5 Trường Mẫu giáo Phú Nhuận x

76 LÊ THỊ CẨM BÌNH 089178010509 Độc thân

Số 133A/6, Khóm Bình Đức 5,

Phường Bình Đức, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Xây dựng Thịnh Đức
x

77 TRẦN QUANG TRIẾT 089084021308 Chồng NGUYỄN THÙY THANH THẢO Vợ 080184014674

Số 34/5, Tổ 15, Khóm Mỹ Quới,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành viên 

Duy Phát Long Xuyên
x

78 HUỲNH VĂN THÀNH 089093021003 Độc thân

Số 132/4, Đường Trần Hưng Đạo,

Tổ 63, Khóm Đông Thịnh 5,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3 UBND Phường Mỹ Phước x

79 NGUYỄN THANH SỬ 089084025633 Chồng PHẠM THANH TUYỀN Vợ 089186015941

Số 109/273A, Khóm Mỹ Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K5 Phòng tư pháp Huyện Châu Phú x

80 VÕ TRẦN THANH VŨ 089087003444 Chồng TRẦN NỮ THU SA Vợ 066189004061

Số 625A Đường Hà Hoàng Hổ,

Tổ 51, Khóm Đông An 4, Phường

Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An

Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng Đô 

Thành Long Xuyên
x

81 ĐÀO VŨ HOÀNG VIỆT 089099015939 Độc thân

Tổ 4, Ấp Hòa Phú III, Thị trấn An

Châu, Huyện Châu Thành, An

Giang

K3

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Việt Việt 

Phát

x

82 NGUYỄN THỊ YẾN 089182004239 Vợ LÊ CHÍ TÂM Chồng 089082000570
Ấp Tây Bình, Xã Thoại Giang,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty Cổ phần TBS An 

Giang
x

83 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 089199003319 Vợ NGUYỄN THÀNH ĐẶNG Chồng 089097002056

Số 47/13A, Khóm Tân Phú,

Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên,

An Giang

K2 Lao động tự do x

84 VÕ THỊ KIỀU VÂN 089187023928 Vợ HÀ DUY Chồng 089088001510

Số 69 Đường Cô Bắc, Khóm Bình

Long 3, Phường Mỹ Bình, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

85 TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG 089068012860 Chồng NGUYỄN THỊ CƯƠNG Vợ 089170020567

Số 121 Tôn Thất Thuyết, Tổ 2,

Khóm Bình Khánh 6, Phường

Bình Khánh, TP Long Xuyên, An

Giang

K2 Lao động tự do x



Mua
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Thuê
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86 LÊ TRẦN MINH NGỌC 089302001942 Độc thân

Số 51 Ngô Thời Sĩ, Khóm Tân

Phú, Phường Mỹ Quý, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

87 ĐỖ VĂN QUÍ 038072016555 Chồng NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN Vợ 089179018058
Hòa Phú 3, Thị trấn An Châu,

Huyện Châu Thành, An Giang
K5 Trường tiểu học Nguyễn Du x

88 LÂM SƠN GIANG 089091005581 Chồng NGUYỄN NGỌC ANH Vợ 089192020022
Tổ 3, Sơn Tân, xã Vọng Đông,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K2 Lao động tự do x



Biểu số 04

Mua
Thuê 

mua
Thuê

1 NGUYỄN THỊ THU CÚC 089172015072 Độc thân

Tổ 45, Ấp Cần Thạnh, Xã Cần

Đăng, Huyện Châu Thành, An

Giang

K3
Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Khang Phúc Thịnh
x

(Hồ sơ số 09) Theo xác nhận UBND xã

"Hiện tại bà Nguyễn Thị Thu Cúc đang

ở cùng cha, mẹ là Nguyễn Văn Nhã tại

nhà ở xã Cần Đăng"

2 PHAN TUẤN ANH 089095011426 Chồng DƯƠNG THỊ THÙY DUNG Vợ 094193000787

Ấp Mỹ An 1, Xã Mỹ Hòa

Hưng, TP Long Xuyên, An

Giang

K5
Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Chi nhánh Long Xuyên
x

(Hồ sơ số 11) Thông tin cư trú giữa

CT07 (địa chỉ tổ 18) so với các hồ sơ

xác nhận của UBND xã Mỹ Hòa Hưng

(địa chỉ tổ 13) là không giống nhau. Sở

Xây dựng không có thông tin chính xác

xem xét hồ sơ.

3 MAI THỊ KIM HƯƠNG 089193020762 Vợ PHAN MINH TUẤN Chồng 89090000401

Số 49, Hồ Xuân Hương,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K5
Ngân hàng Hợp tác xã Việt 

Nam chi nhánh An Giang
x

(Hồ sơ số 32) 

(1) Mẫu số 8 của bà Kim Hương sai

ngày cấp CCCD.

(2) Đối tượng không phải là viên chức.

4 NGÔ QUỐC THANH HƯƠNG 089198015902 Độc thân

Số 33/5 Trần Hưng Đạo, Tổ 6,

Khóm Bình Long 2, Phường

Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An

Giang

K3

Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Thịnh Vượng và Phát 

triển Chi nhánh An Giang

x

((Hồ sơ số 43)

Sai số CCCD của thân nhân Ngô Quốc

Tuấn (em họ) 18 tuổi. 

5 TRƯƠNG HỒ TRÚC NGỌC 089300004777 Độc thân

Số 327/2, Khóm 7, Phường

Mỹ Long, TP Long Xuyên, An

Giang

K3

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ MT Solar 

An Giang

x

(Hồ sơ số 67)

Số CCCD nêu trong mẫu số 01, 03 sai

thông tin so với CCCD photo công

chứng.

6 NGUYỄN THÀNH NHÂN 089091020869 Độc thân
Ấp Trung Phú 1, Xã Vĩnh Phú,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K5

Ban Chấp hành Hội Bảo 

trợ Người khuyết tật - Trẻ 

mồ côi và Bệnh nhân 

nghèo tỉnh An Giang

x

(Hồ sơ số 69)

Hồ sơ khách hàng chỉ xác nhận về Số

định danh- thông tin công dân, chưa có

thông tin xác nhận về cư trú, số lượng

thành viên trong hộ gia đình, theo quy

định Luật Cư trú. Sở Xây dựng chưa có

thông tin xem xét

7 NGUYỄN HOÀNG BẢO YẾN 089196003753 Độc thân

Số 1016/18C, Khóm Đông

Thịnh 9, Phường Mỹ Phước,

TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Bách Khoa
x

(Hồ sơ số 71)

Khách hàng là đối tượng Người lao

động, hiện nay thiếu thông tin xác nhận

về thu nhập tại đơn vị làm việc

* Chú ý: Đối với các trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định, công ty thông tin đến khách hàng

Ghi chú

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 2),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số:  783 /SXD-QLN&HTKT ngày 12  tháng 03 năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND

Đăng ký

LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác


